
 

 

 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-VTCNTT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2023 

V/v cung cấp danh sách đầu mối nhân 

viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách 

hàng để hỗ trợ tư vấn, sửa chữa kịp thời 

khi thiết bị giám sát gặp sự cố. 

 

 

                                            Kính gửi:                        

 

 

- UBND thành phố Vũng Tàu; 

- UBND huyện Long Điền; 

- UBND huyện Đất Đỏ; 

- UBND huyện Xuyên Mộc. 

 

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về 

việc ban hành kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy 

ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 17/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức cuộc họp 

với các doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình tàu cá để 

triển khai Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh. 

Nhằm hỗ trợ tư vấn, sửa chữa kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá 

khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá gặp sự cố, Sở Thông tin và Truyền thông 

cung cấp danh sách đầu mối nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách 

hàng, số điện thoại liên hệ của các đại lý, doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình tàu cá đến UBND thành phố Vũng Tàu, UBND huyện Long 

Điền, UBND huyện Đất Đỏ, UBND huyện Xuyên Mộc để phổ biến đến chủ tàu, 

thuyền trưởng tàu cá biết. 

(Đính kèm sanh sách đầu mối nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc 

khách hàng của đại lý, doanh nghiệp) 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:    KT.GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở NNPTNT; 

- Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT,VTCNTT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Hữu Chiến 
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Danh sách đầu mối nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng của đại 

lý, doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

(Kèm theo công văn số …../STTTT-VTCNTT ngày 10/4/2023) 

 
 

STT Đơn vị  Họ  tên Chức vụ  Số Điện thoại Ghi chú 

1 

Trung tâm 

Kinh doanh 

VNPT Bà 

Rịa-Vũng 

Tàu 

Trần Thái Sơn 

Cung cấp và chịu 

trách nhiệm hỗ trợ về 

mặt kỹ thuật khi  

có sự cố, bảo hành, 

bảo trì 

0976704148; 

1900232349 

(Hotline) 

Công ty TNHH 

Hiêp Lực và  

Phát triển Việt  

Đào Duy Minh 
Hỗ trợ chính sách gói 

cước, giá cước dịch vụ 

0888078839; 

18001166 

(Hotline) 

  

2 

Viettel Bà 

Rịa-Vũng 

Tàu 

Nguyễn Thế Anh 

Nhân viên hỗ trợ về 

mặt kỹ thuật khi có sự 

cố, bảo hành, bảo trì 

0984976384 

Số 30 K2, Trương 

Văn Bang, 

Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

3 

Đài Thông 

tin duyên hải 

Vũng Tàu 

Trần Thanh Tình 
Nhân viên cước phí, 

hợp đồng dịch vụ 

0948418427 

0869518054 Đồi Ngọc Tước, 

Hẻm 259 Lê 

Hồng Phong, 

Phường Thắng 

Tam, thành phố 

Vũng Tàu 

Nguyễn Văn Kiệt 
Nhân viên phụ trách 

kỹ thuật 
0976997831 

Võ Thành Lâm Nhân viên kỹ thuật 932680319 

Nguyễn Văn Hải Nhân viên kỹ thuật 0966908748 

4 

Cty TNHH 

Zunibal Việt 

Nam 

Phạm Văn Quản Nhân viên kỹ thuật 
0888000146;  

0916752175  

Số 58/2A, 

Nguyễn Gia 

Thiều, Phường 

12, thành phố 

Vũng Tàu 

5 

Công ty 

TNHH phát 

triển công 

nghệ điện tử 

Bình Anh 

 Phan Thành 

Nhân 
Nhân viên 

0936410429; 

19006464 

(Hotline)  

Số 163/25 Hoàng 

Văn Thụ, Phường 

7, thành phố 

Vũng Tàu 

6 

Công ty 

TNHH công 

nghệ tự động 

hóa LTRẦN 

Nguyễn Thuận 

Hải 
Nhân viên kỹ thuật 

0932151968 

0932244206 

0989975206 

0348693010 

Số 17-11, tầng 17, 

Tòa nhà Vincom 

Center 

Số 72 Lê Thánh 

Tông, Phường 

Bến Nghé, Quận 

1, thành phố 

HCM 

Điện tử hàng 

hải Hiến 
Văn Hiến Nhân viên kỹ thuật 0908805721 

Số 6B/11 ấp 

Phước Lâm, xã  

Phước Hưng, 

huyện Long Điền 
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Công ty cổ 

phần thiết bị 

Điện-Điện tử 

Bách Khoa 

Trần Thị Thùy 

Linh 
Trưởng phòng CSKH 

1900555513  

0886254545 

0917653096 

Số 561 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, 

Phường Đằng 

Hải, quận Hải An, 

thành phố Hải 

Phòng 

Đại lý Minh 

Sơn 
Anh Sơn  

Hỗ trợ khách hàng về 

cước và các vấn đề 

liên quan đến kỹ thuật 

 0983847766; 

0933664421  

Ấp Phước lợi, xã 

Phước Tỉnh, 

huyện Long Điền, 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

8 

Công ty 

TNHH viễn 

Thông Khánh 

Hội-Đại lý 

phân phối lắp 

đặt, bảo 

hành, bảo trì  

Vũ Minh Sơn 
Kỹ thuật lắp đặt bảo 

hành 

 0983847766; 

0972151579 

(hỗ trợ) 

Số F31 Tổ 14, 

Phước Lợi, xã 

Phước Tỉnh, 

huyện Long Điền, 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

9 

Trung Tâm 

Phát Triển 

Công Nghệ 

Cao 

Phạm Thị Tuyết 

Nhung 

Hỗ trợ khách hàng về 

cước và các vấn đề 

liên quan đến kỹ thuật 

0981038090 

Nhà A28 - Số 18, 

Hoàng Quốc Việt, 

Hà Nội 
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